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STT 
Nội dung kiến 

thức/ kĩ năng 
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % 

Tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời 

gian 

(phút) 
Số CH 

 

Số CH 

  

Số CH 

 

Số CH 

  

Tự luận 

 

1 

A. Khí quyển. Sự 

phân bố nhiệt độ 

không khí trên Trái 

Đất. 

A.1. Khí quyển (khái niệm, các khối khí, 

Frông). 

A.2. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên 

Trái Đất. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2* 

 

 
 

 

 

30 

2 

B. Sự phân bố khí 

áp. Một số loại gió 

chính. 

B.1. Sự phân bố khí áp. 

B.2. Một số loại gió chính. 

 

1 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2* 

 
 

 

30 

3 

C. Ngưng đọng hơi 

nước trong khí 

quyển. 

C.1.Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng 

mưa. 

C.2. Sự phân bố lượng mưa trên Trái đất. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

    

 

 

 

1 

 

 

 

10 

4 D. Kĩ năng 

 Kĩ năng sử dụng bản đồ, Atlat; làm việc 

với bảng số liệu và biểu đồ. 

 

1 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

2* 

 
 

 

30 

 

Tổng 3 3 1 0 7 45,00 100 

Tỉ lệ %  42,8% 42,8% 14,4% 0% 100% 
100% 

Tỉ lệ chung 85,6% 14,4% 100% 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng là những câu hỏi tự luận. 

-* Câu hỏi tự luận có thể là 1 câu hỏi bao gồm 02 câu tự luận (a,b).                                                                                                                                        
    

 


